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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Út – Trịnh Thị Nhung  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/03 đến 06/03 

Tuần 2 

Từ 09/03 đến 13/03 

Tuần 3 

Từ 16/03 đến 20/03 

Tuần 4 

Từ 23/03 đến 27/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ, 

quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh trang phục phù hợp thời tiết khi 

cần. 

- Cô nhắc trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa. 

- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi 

quy định sau khi chơi. 

- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa trong giao tiếp...  

* Tập thể dục sáng (tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường): 

+ Đi theo vòng tròn theo các tư thế, các kiểu chân đi, chạy 

+ Xoay cổ tay, ngón tay, xoay đầu cổ, xoay đầu ngối, xoay cổ bàn chân khởi động 

trước khi tập thể dục. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên. 

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

+ Điều hoà: Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao  

 

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Con biết gì về ngày 8/3? Ngày này 

các con thường thấy có hoạt động gì? Con làm gì để tăng bà, tặng mẹ? Con nói lơi 

chúc với bà, với mẹ như thế nào?.. 

- Trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường bộ. Đường bộ là đường như thế nào? Xe 

máy, xe đạp, ô tô là phương tiên GT đường gì? Khi tham gia GT đường bộ các con 

 

 



phải chú ý điều gì? Ngồi trên xe máy các con phải đội gì trên đầu? Tới ngã tư có đèn 

xanh, đèn đỏ con cần làm gì? Giáo dục trẻ chấp hành quy định an toàn GT... 

- Trò chuyện với trẻ PTGT đường sắt? Con biết gì về tàu hỏa? Tàu hỏa đi ở đâu? Vì 

sao tàu hoả lại dài? Con đã được đi tàu hoả chưa? Tàu hoả có những bộ phận nào? Có 

những ai làm trên tàu hoả? Muốn đi tàu các con cần có gì? 

- Trò chuyện với trẻ về cách ngồi xe an toàn? Như thế nào gọi là an toàn? Khi ngồi xe 

bé phải ngồi như thế nào? Con có được thò đầu thò tay ra ngoài khi ngồi ô tô, tàu hoả... 

không? Khi đi xe máy con phải đội gì? có được đứng khi xe máy đang chạy không?...  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

- DH(TT): Bông hoa 

mừng cô 

- Nghe: Bông hồng 

tặng mẹ tặng cô 

- TC: Tai ai tinh 

(MT72)  

Âm nhạc 

+ DH(TT): Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

+ Nghe: Bài học giao 

thông 

+ TC: Tín hiệu đèn 

(MT73)  
 

Âm nhạc 

- DH(TT): Những 

con đường em yêu 

- Nghe: Anh phi 

công ơi 

- TC: Thi xem ai 

nhanh  

Âm nhạc 

- DH(TT): Em đi 

chơi thuyền 

- Nghe: Bạn ơi có 

biết 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát.  

MT72, 

MT82, 

MT73, 

MT20, 

MT19 T3 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết số 

lượng của hai nhóm 

đối tượng. Sử dụng 

từ nhiều hơn, ít hơn  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết sự 

khác nhau về độ lớn 

của 2 đối tượng. Sử 

dụng từ to hơn – nhỏ 

hơn  
 

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết to – 

nhỏ. Sử dụng từ to 

hơn – nhỏ hơn  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận NB sự 

khác nhau về độ dài 

của 2 đối tượng. Sử 

dụng đúng từ dài hơn 

– ngắn hơn  

T4 

Khám phá 

Mừng ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3  

Khám phá 

Một số PTGT đường 

bộ (MT20)  
 

Khám phá 

Tàu hỏa thế nào? 

(MT19)  

Khám phá 

Kĩ năng an toàn khi 

ngồi trên xe máy.  



T5 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán hoa tặng bà 

tặng mẹ nhân ngày 

8/3 

(Bài làm thêm) 

(MT82)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu xe đap 

( Vở tạo hình - Trang 

6)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán tranh con 

thuyền 

(Vở TH: Trang 20)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu đèn giao 

thông 

(Bài làm thêm)  

T6 

Vận động 

+ VĐCB: Đập và bắt 

bóng với cô 

+ TCVĐ: Chuyền 

bóng  

Văn học 

Thơ: Đèn giao thông  

Vận động 

+ VĐCB: Trèo lên 

xuống thang 7- 10 

gióng 

+ TC: Chuyền quả  
 

Văn học 

Truyện: Câu chuyện 

về chú xe ủi.  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần I: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Trò chuyện về các hoạt động diễn ra trong ngày 8/3 

+ Thí nghiệm: Hoa nở trong nước 

+ Quan sát hoa vườn trường 

+ Hát các bài hát chào mừng ngày 8/3 

+ Giao lưu lớp C2 trò chơi: kéo co 

- Trò chơi vận động: 

+ Ai nhanh nhất 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Bóng tròn to 

+ Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: 

+ Chơi với đồ chơi trên sân trường 

+ Chơi với cát, nước 

+ Chơi với vòng, phấn, bóng  

 

 



* Tuần II: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát xe đạp điện 

+ Tham quan khu nhà để xe của trường 

+ Quan sát xe ô tô con 

+ Quan sát xe máy 

+ Giao lưu tập thể với lớp C1: Trò chơi “rồng rắn lên mây 

- Trò chơi vận động: 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Lộn cầu vồng 

+ Tín hiệu 

+ Truyền tin 

+ Nhảy bao bố 

- Chơi tự do: 

+ Chơi chọn với vòng, phấn, bóng 

+ Chơi với cát, sỏi 

+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  
 

* Tuần III: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát video hình ảnh nhà ga 

+ Quan sát video hình ảnh đoàn tàu chở khách 

+ QS tàu video hình ảnh đường ray 

+ QS video hình ảnh tàu điện ngầm 

+ LĐTT: Nhặt lá vàng rơi ở sân trường 

- Trò chơi vận động : 

+ Bạt qua chướng ngại vật 

+ Bóng tròn to 

+ Tìm bạn thân 

+ Thi xem đội nào nhanh 



+ Đi bộ theo đường line, tay cầm đồ vật 

- Chơi tự do: 

+ Chơi với đồ chơi trên sân trường 

+ Chơi với cát, nước  
 

* Tuần IV: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Qs video hình ảnh đèn giao thông 

+ Quan sát hình ảnh video các PTGT đường thủy 

+ Quan sát hình ảnh video các PTGT đường hàng không 

+ Quan sát qua video hình ảnh công việc của chú cảnh sát GT 

+ Giao lưu tập thể với lớp C1: Trò chơi “Bịt mắt đánh trống” 

- Trò chơi vận động: 

+ Tín hiệu 

+ TC: Trốn tìm 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Máy bay bay 

+ Ô tô và chim sẻ 

- Chơi tự do: 

+ Chơi tự do với nước 

+ Chơi với cát, sỏi, lá khô 

+ Chơi với phấn, vòng, bóng  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc XD: Sưu tầm các phương tiện giao thông trên báo, tạp trí (T1). 

- Xây dựng bãi gửi xe (T2); 

- Xây ga Long Biên (T3). 

- Xây ngã tư đường phố (T4) 

+ Chuẩn bị: Gạch xây nhà, cây, các NVL : hộp nhựa, hồ , băng dính… 

- Góc phân vai: Gia đình (Gia đình đi chơi cuối tuần, Bố mẹ đưa bé đi siêu thị..), bác sĩ 

( Bố mẹ đưa bé đi khám sức khỏe, bán hàng (Bán đồ dùng gia đình: quạt, thức ăn, thời 

MT29, 

MT55 



trang của bé….., nội trợ nấu bữa cơm gia đình 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, bé cùng cô gieo hạt rau… 

- Góc khám phá: Tìm hiểu sự chìm nổi của vật . 

- Góc học tập: Làm một số phiếu bài tập về so sánh to hơn- nhỏ hơn, dài hơn- ngắn 

hơn, So sánh trong phạm vi 5, sử dụng đúng từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau…. 

(MT29)  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các phương tiện giao thông: Đường bộ, đường thủy, 

đường sắt, đường hàng không, các loại biển báo giao thông, làm thiệp chức mừng bà và 

mẹ nhân ngày 8/3 từ nhiều NVL khác nhau 

- Góc KN: Cách rót vật khô, Chuyển quả bong bằng kẹp, Phân loại theo hình, Cách rót 

nước, Cách cài móc khóa 

- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về ngày 8/3; kể chuyện theo tranh chủ đề 

giao thông: Xe đạp con trên đường phố (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

- Rèn cách giữ vệ sinh, phòng bệnh chân tay miệng, thủy đậu… 

- Nghe bài hát “Ru con” 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 

- Nói tên món ăn hàng ngày, khi ăn không nói và cười đùa. (MT17)  

MT17 

Hoạt động chiều 

* Tuần I: 

- TC về những việc bé sẽ làm trong ngày 8/3 để giúp đỡ bà và mẹ 

- KNS: Dạy trẻ cách mặc và cởi áo khoác. 

- Làm thiệp chúc mừng ngày 8-3. 

- LQVH: Thơ: Quà 8/3 

- Nếu gương bé ngoan + Văn nghệ cuối tuần  

- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau giá đồ chơi  
 

* Tuần II: 

- Trò chuyện về các PTGT đường bộ 

MT62, 

MT63 



- LQVT: Làm phiếu bài tập của cô giáo 

- Nhận biết các cảm giác: vui, buồn, sợ hãi... qua cử chỉ, nét mặt, tranh ảnh (MT62)  

- PTVĐ: VĐCB: Chạy tiếp sức + TCVĐ: Kéo co 

- Nêu gương bé ngoan + Văn nghệ cuối tuần.- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau đồ chơi 

trong lớp  
 

* Tuần III: 

- Rèn kỹ năng ứng phó khi gặp người lạ 

- Vở LQVT: Làm bài tập trang 6 

- Học cách biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, ngạc nhiên, tức giận... (MT63)  

- Cùng cô chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên 

- LQVH:Nghe truyện: Xe lu và xe ca 

- Nêu gương bé ngoan + Văn nghệ cuối tuần  
 

* Tuần IV: 

- Trò chuyện về bé được đi máy bay chưa? 

- Trò chuyện về an toàn khi tham gia giao thông 

- KNS: Làm gì khi gặp người la. 

- PTVĐ:+ VĐCB: Bật qua suối nhỏ + TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Nêu gương bé ngoan + Văn nghệ cuối tuần - Cô và bé cùng lau lá cây  

Chủ đề - Sự kiện  
Mừng ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3  

Phương tiện giao 

thông đường bộ  
Tàu hoả thế nào?  Bé ngồi xe an toàn  
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